
 

 

thành sớm):  
- GV kiểm tra riêng từng HS 
3. Hoạt động ứng dụng (1p) 
4. Hoạt động sáng tạo (1p) 

cáo kết quả 
 
- Nắm lại kiến thức của tiết học 
- VN lập bảng thống kê về số sách em 
có, giá tiền mỗi quyển và tổng số tiền 
mua sách 
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LỊCH SỬ (VNEN) 

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ (T1) 
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LỊCH SỬ (CT HIỆN HÀNH) 

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 

I. MỤC TIÊU:  
1. Kiến thức 
- Biết môn Lịch sử và Địa lí ở lớp 4 giúp HS hiểu biết về thiên nhiên và con người 

Việt Nam, biết công lao của ông cha ta trong thời kì dựng nước và giữ nước từ thời 

Hùng Vương đến buổi đầu thời Nguyễn. 

- HS nắm được hình dáng, vị trí của đất nước ta. Nắm được trên đất nước ta có 

nhiều dân tộc sinh sống, có chung một lịch sử, một Tổ quốc. Nắm được một số yêu 

cầu khi học môn Lịch sử- Địa lí 

2. Kĩ năng 
- Rèn kĩ năng đọc lược đồ, bản đồ. 
3. Thái độ 
- Giáo dục HS tình yêu quê hương, đất nước, tự hào truyền thống dân tộc 



 

 

4. Góp phần phát triển các năng lực 
- NL ngôn ngữ, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo. 
II. CHUẨN BỊ: 
1. Đồ dùng 
- GV:  Bản đồ VN, tranh ảnh 
- HS: SGK, vở ghi, bút,.. 
2. Phương pháp, kĩ thuật 
- PP: Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm, chỉ bản đồ, trò chơi học tập 
- KT:  Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đôi.  
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:  

Hoạt  động của giáo viên Hoạt  động của học sinh 
1.Khởi động: (3p) 
  
- Giáo viên giới thiệu môn học, dẫn vào 
bài mới 

 
- TBVN cho lớp hát, vận động tại chỗ 

 

2.Bài mới: (30p) 
* Mục tiêu:  

- Biết môn Lịch sử và Địa lí ở lớp 4 giúp HS hiểu biết về thiên nhiên và con người 

Việt Nam, biết công lao của ông cha ta trong thời kì dựng nước và giữ nước từ 

thời Hùng Vương đến buổi đầu thời Nguyễn. 

- Hiểu nội dung chương trình Lịch sử - Địa lí, cách học tập môn học sao cho hiệu 

quả. 

* Cách tiến hành:Cá nhân-Nhóm-Lớp 
HĐ1: Khái quát về con người, đất 
nước Việt Nam 
- GV yêu cầu HS nêu những hiểu biết 
của mình về đất nước 
+ Con người 
+ Thiên nhiên 
+ Lịch sử  
- GV khái quát lại, cho HS quan sát 
tranh ảnh liên quan 
- GV đưa bản đồ đất nước VN   
 
 
+ Em đang sống ở nơi nào trên đất 
nước? 
- GV kết luận: Đất nước  ta vô cùng 
xinh đẹp với những con người thân 
thiện, dễ mền. Để có được Tổ quốc đẹp 
như hôm nay, ông cha ta đã trải quan 

Cá nhân – Lớp 
 
- HS chia sẻ các hiểu biết cá nhân của 
mình 
 
 
 
- HS quan sát tranh, lắng nghe 
 
- HS quan sát bản đồ, nhận xét về hình 
dạng đất nước, chỉ vị trí các đảo và 
quần đảo  
- HS nêu và chỉ trên bản đồ 
 
 
- HS lắng nghe 
 
 



 

 

hàng ngàn năm đấu tranh, lao động 
và sản xuất. 
HĐ 2: Tìm hiểu về nội dung môn học 
và cách thức học tập 
- Yêu cầu HS đọc thông tin SGK, trao 
đổi nhóm 2 về chương trình Lịch sử - 
Địa lí 
 
+ Để học tốt môn Lịch sử - Địa lí cần 
làm gì? 
 
- GV chốt KT, nội dung bài học 
 
3. Hoạt động ứng dụng (1p) 
 
4. Hoạt động sáng tạo (1p) 

 
 

Nhóm 2 – Lớp 
- HS làm việc nhóm 2- Chia sẻ lớp 
+ Môn Địa lí giúp tìm hiểu về con 
người, đất nước VN 
+ Môn Lịch sử giúp tìm hiểu quá trình 
dựng nước và giữ nước của cha ông 
+ Cần quan sát sự vật, hiện tượng, thu 
thập thông tin,.... 
 
- HS lắng nghe 
 
- VN tiếp tục tìm hiểu về nội dung, 
chương trình môn học. 
- Lập kế hoạch để học tốt môn Lịch sử - 
Địa lí 
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Thứ tư ngày 6 tháng 9 năm 2018 

LUYỆN TỪ VÀ CÂU 
CẤU TẠO CỦA TIẾNG 

I. MỤC TIÊU: 
  1. Kiến thức  
- Nắm được cấu tạo ba phần của tiếng (âm đầu, vần, thanh) – ND ghi nhớ. 
- Điền được các bộ phận cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ ở BT1 vào bảng 
mẫu. Giải được câu đố trong SGK 
2. Kĩ năng 
-  Rèn KN xác định cấu tạo của tiếng  
3. Thái độ 
- Thấy được sự phong phú của Tiếng Việt để thêm yêu TV 
4. Góp phần phát triển các năng lực 
- NL tự chủ và tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, 
NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ. 
II. CHUẨN BỊ: 
1. Đồ dùng 
- GV: Bảng phụ viết săn sơ đồ cấu tạo của tiếng, phiếu học tập, VBT,.. 
- HS: vở BT, bút, ... 
2. Phương pháp, kĩ thuật 



 

 

- PP: Quan sát, hỏi đáp, thảo luận nhóm. 
- KT:  Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đôi. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 
1. Khởi động (3p) 
 
- GV kết nối bài học 

- TBVN  điều hành lớp hát, 
vận động tại chỗ 

2. Hình thành kiến thức mới:(13p) 
* Mục tiêu: Nắm được cấu tạo ba phần của tiếng (âm đầu, vần, thanh) – ND ghi 
nhớ. 
* Cách tiến hành: Cá nhân-Nhóm 2-Cả lớp 
a. Phần nhận xét. 
- Gọi HS nêu yêu cầu 
- Yêu cầu làm việc nhóm 2 với các 
nhiệm vụ sau: 
* Yêu cầu 1: Câu tục ngữ dưới đây gồm 
bao nhiêu tiếng? 

Bầu ơi thương lấy bí cùng 
Tuy rằng khác giống nhưng chung một 
giàn.. 
*Yêu cầu 2: Đánh vần tiếng bầu. 
* Yêu cầu 3: Phân tích cấu tạo tiếng 
bầu. 
* Yêu cầu 4: Phân tích cấu tạo của các 
tiếng còn lại, rút ra nhận xét. 
+ Tiếng nào có đủ bộ phận như tiếng 
bầu? 
 
+ Tiếng nào không có đủ các bộ phận 
như tiếng bầu? 
=> Vậy tiếng có cấu tạo gồm mấy 
phần? 
+ Bộ phận nào bắt buộc phải có trong 
tiếng, bộ phận nào có thế khuyết? 
* GV KL, chốt kiến thức  
b. Ghi nhớ: 
- Yêu cầu HS đọc nội dung Ghi nhớ 
- Yêu cầu lấy VD về tiếng và phân tích 
cấu tạo  

 
- HS nối tiếp đọc các yêu cầu. 
- HS làm việc nhóm 2 với các câu hỏi 
phần nhận xét – Chia sẻ trước lớp 
  
+ Câu tục ngữ có 14 tiếng 
 
 
 
+ B-âu-bâu-huyền-bầu 
+ Tiếng bầu gồm: âm đầu: b, vần: âu, 
thanh: huyền 
+ HS phân tích theo bảng trong VBT 
 
+ Các tiếng: thương, lấy, bí, cùng, tuy, 
rằng, khác, giống, nhưng, chung, một, 
giàn 
+ Tiếng: ơi 
 
 
- HS trả lời 
 
 
 
 
- 2 hs đọc ghi nhớ. 
- HS lấy VD  

3. Hoạt động thực hành:(17p) 
* Mục tiêu: HS thực hành phân tích được cấu tạo của tiếng. Giải được câu đố 
trong SGK 
* Cách tiến hành: Cá nhân-Cặp - Cả lớp.  
Bài 1: Phân tích các bộ phận của - HS: Nêu yêu cầu bài tập, làm cá nhân – 



 

 

tiếng..... 
 
 
 
 
 
 
* Nhận xét phiếu học tập của HS, 
chốt lại cấu tạo của tiếng 
 
Bài 2: Giảỉ câu đố sau: 

Để nguyên lấp lánh trên trời 
Bỏ đầu, thành chỗ cá bơi hàng ngày 

- GV ra hiệu lệnh cho hs đồng loạt 
giơ bảng kết quả câu đố. 
 
4. Hoạt động ứng dụng (1p) 
5. Hoạt động sáng tạo (1p) 

đổi vở kiểm tra chéo -ghi vào phiếu học 
tập. 
Tiếng Âm 

đầu 
Vần Thanh 

Nhiễu 
Điều 
Phủ 

Nh 
... 
... 

iêu 
... 
... 

ngã 
... 
... 
 

- HS trình bày phiếu học tập. 
 
- HS chơi trò chơi giải câu đố bằng cách 
viết vào bảng con để bí mật kết quả. 
 
    Để nguyên là sao 
    Bớt âm đầu thành ao 
    Đó là chữ sao 
- Ghi nhớ cấu tạo của tiếng 
- Tìm các câu đố chữ và viết lời giải đố 
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TOÁN 

Tiết 3: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 (tiếp) 
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức 
- Tính nhẩm, thực hiện được phép cộng, phép trừ các số có đến năm chữ số; nhân 
(chia) số có đến năm chữ số với số có một chữ số. 
- Tính được giá trị của biểu thức  
2. Kĩ năng 
- Củng cố kĩ năng tính toán 
3. Thái độ 
-  Tích cực, tự giác học bài. 
4. Góp phần phát triển các kĩ năng 
- Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic, 
NL quan sát,... 
* BT cần làm: Bài 1, bài 2 b, bài 3a, b  
II. CHUẨN BỊ: 
1. Đồ dùng 
   - GV: bảng phụ 



 

 

   - HS: Bút, SGK, ... 
2. Phương pháp, kĩ thuật 
- PP: Quan sát, hỏi - đáp, thực hiện bảng con, bảng nhóm. 
- KT:  đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đôi.  
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 
1. HĐ khởi động (5p) 
 
 
 
- GV chốt cách tính nhẩm 

 
- Trò chơi: Truyền điện 
+ TBHT điều hành 
+ Nội dung: Tính nhẩm (BT1-SGK) 

2. Hoạt động thực hành:(28p) 
* Mục tiêu:  
HS thực hiện được phép cộng, phép trừ các số có đến năm chữ số; nhân (chia) số 
có đến năm chữ số với số có một chữ số. 
- Tính được giá trị của biểu thức  
* Cách tiến hành:  
Bài 2b: (HSNK làm cả bài) Đặt tính rồi 
tính 
 
 
 
 
- GV nhận xét, chốt cách thực hiện các 
phép tính 
Bài 3a,b: (HSNK làm cả bài) Tính giá 
trị BT 
 
 
 
 
- Gv chữa bài, nhận xét, chốt thứ tự thực 
hiện phép tính trong bài tính giá trị BT 
Bài 4 + Bài 5 (BT chờ dành cho HS 
hoàn thành sớm) 
- GV kiểm tra riêng từng HS 
3. HĐ ứng dụng (1p) 
4. HĐ sáng tạo (1p) 

Cá nhân- Nhóm 2 - Cả lớp 
- HS làm cá nhân – Chia sẻ nhóm 2 – 
Thống nhất và chia sẻ lớp 
 56346          43000 
+ 2854        - 21308     (...) 
  59200          21692 
 
 

Cá nhân- Cả lớp 
- HS làm cá nhân – Chia sẻ kết quả 
a) 3257 + 4659 – 1300 = 7916 – 1300 
                                      = 6616 
b) 6000 – 1300 x 2 = 6000 – 2600 
                               = 3400 
 
 
- HS trình bày bài giải vào vở Tự học  - 
Báo cáo kết quả với GV 
                       
 - Ghi nhớ các KT trong tiết học 
- Tìm các bài tập cùng dạng trogn sách 
buổi 2 và giải 
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ĐẠO ĐỨC 

TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP (tiết 1) 
I.MỤC TIÊU:   
 1. Kiến thức 
- Nêu được một số biểu hiện của trung thực trong học tập. Biết được trung thực 
trong học tập  giúp em học tập tiến bộ, được mọi người yêu mến.. Hiểu được trung 
thực trong học tập là trách nhiệm của học sinh.  
2. Kĩ năng 
- Đồng tình, ủng hộ những hành vi trung thực và phê phán những hành vi thiếu 
trung thực trong học tập. 
3. Thái độ 
- Có thái độ trung thực trong học tập 
4. Góp phần phát triển các năng lực 
- NL tự học, NL giải quyết vấn đề, NL hợp tác, sáng tạo 
* GDKNS: KN tự nhận thức về sự trung thực của bản thân trong học tập 
                  KN bình luận, phê phán những hành vi không trung thực trong học tập 
                  KN làm chủ bản thân trong học tập 
*TT HCM: Khiêm tốn học hỏi 
* GT: Không yêu cầu HS lựa chọn phương án phân vân trong các tình huống 
bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến: tán thành, phân vân hay không tán thành. 
II. CHUẨN BỊ: 
1. Đồ dùng 
- GV: Tranh minh hoạ 
- HS: Vở BT Đạo đức, thẻ bày tỏ ý kiến 
2. Phương pháp, kĩ thuật 
- PP: Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm,.. 
- KT: động não, chia sẻ nhóm 2 
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC:  

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

1.Khởi động: (3p) 
 
 
- GV giới thiệu môn học, giới thiệu bài 

 
- TBVN điều hành lớp hát, vận động 
tại chỗ 

2. Hoạt động thực hành: (30p) 
* Mục tiêu:  
- Nêu được một số biểu hiện của trung thực trong học tập. Biết được trung thực 
trong học tập  giúp em học tập tiến bộ, được mọi người yêu mến.. Hiểu được trung 
thực trong học tập là trách nhiệm của học sinh.  
- Đồng tình, ủng hộ những hành vi trung thực và phê phán những hành vi thiếu 



 

 

trung thực trong học tập. 
* Cách tiến hành: Cá nhân-Nhóm-Lớp 
HĐ 1: Xử lí tình huống (SGK ). 
Bước 1: HS xem tranh, thảo luận cách giải 
quyết 
Bước 2: Gọi HS đặt tình huống là Long để 
đưa ra ý kiến 
+ Tại sao cần trung thực trong học tập? 
+ Hãy nêu một vài biểu hiện khác của trung 
thực trong học tập 
- GV kết luận, tổng kết bài học, giáo dục tư 
tưởng HCM: Trung thực trong học tập 
chính là thực hiện theo năm điều Bác Hồ 
dạy. 
Hoạt động 2: Chọn lựa hành vi đúng 
Bước 1: HS nêu yêu cầu bài tập, tự làm vào 
VBT. GV bao quát chung 
Bước 2: HS báo cáo kết quả đã lựa chọn.  
- GV KL và kết thúc hoạt động 
Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến 
Bước 1: HS nêu yêu cầu bài tập, tự làm vào 
VBT. GV bao quát chung, lưu ý HS chỉ 
chọn tán thành hoặc không tán thành 
Bước 2: HS báo cáo kết quả đã lựa chọn.  
 
- GV tổng kết, chốt các hành vi đúng cần 
bày tỏ sự tán thành 
3. Hoạt đông ứng dụng (1p) 
4. Hoạt động sáng tạo (1p) 

Nhóm 2 – Lớp 
- HS cùng xem tranh và đọc nd tình 

huống, thảo luận nhóm 2 và đưa ra ý 
kiến – Chia sẻ lớp về cách giải quyết 
 
+ Trung thực giúp em mau tiến bộ, 
được bạn bè quý mến,.... 
+ HS nối tiếp nêu. 
- HS đọc nội dung bài học 
 
- HS nêu lại 5 điều Bác Hồ dạy 

thiếu niên, nhi đồng. 
Cá nhân – Lớp 

 
- HS và lựa chọn ý đúng nhất – 

Chia sẻ trước lớp và giải thích lí do 
 

Cá nhân – Lớp 
- HS nêu, tự làm  
 

- HS bày tỏ ý kiến cá nhân bằng 
cách giơ thẻ tán thành hoặc không 
tán thành và giải thích tại sao 
 

 
- Thực hiện trung thực trong học tập 
- HS trả lời. 
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KỂ CHUYỆN 

SỰ TÍCH HỒ BA BỂ 
I. MỤC TIÊU: 
   1. Kiến thức 
- Nghe - kể lại được từng đoạn câu chuyện theo câu hỏi gợi ý (SGK); kể nối tiếp 
được toàn bộ câu chuyện Sự tích hồ Ba Bể (do GV kể) 
- Hiểu được ý nghĩa câu chuyện: Giải thích sự hình thành hồ Ba Bể và ca ngợi 
những con người giàu lòng nhân ái. 



 

 

2. Kĩ năng: 
- Rèn kĩ năng nói, kĩ năng kể chuyện trước đám đông 
3. Thái độ 
- Giáo dục HS lòng nhân ái, tình cảm yêu thương con người 
4. Góp phần bồi dưỡng các năng lực 
- NL giao tiếp và hợp tác, NL sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ,... 
* GD BVMT: Ý thức BVMT, khắc phục hậu quả do thiên nhiên gây ra (lũ lụt) 
II. CHUẨN BỊ: 
1. Đồ dùng 
   - GV: + Tranh minh họa truyện trang 8  phóng to. 
             + Giấy khổ to viết sẵn các câu hỏi, để chỗ trống cho HS trả lời+ bút dạ. 
   - HS:  SGK. 
2.  Phương pháp, kĩ thuật 
- PP: Hỏi đáp, quan sát, đóng vai, thảo luận nhóm. 
- KT: đặt câu hỏi, chia sẻ nhóm 2, khăn trải bàn. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 
1. Khởi động:(3p) 
 
- GV dẫn vào bài học 

 
- TBVN điều hành lớp hát, vận động tại 
chỗ  

2. Hoạt động nghe-kể:(8p) 
* Mục tiêu: HS nghe kể nhớ được nội dung câu chuyện 
* Cách tiến hành: Cá nhân - Lớp 
- Hướng dẫn kể chuyện. 
- GV kể 2 lần: 
+ Lần 1: Kể nội dung chuyện. 
Sau khi kể lần 1, GV yêu cầu HS giải 
thích một số từ ngữ khó hiểu trong 
truyện. 
+ Lần 2: Kể kèm tranh minh hoạ 

 
 
- HS theo dõi 
- Hs lắng nghe Gv kể chuyện. 
 
 
- HS lắng nghe và quan sát tranh 

3. Thực hành kể chuyện:(15p) 
* Mục tiêu: HS kể được nội dung câu chuyện theo lời kể của mình. 
* Cách tiến hành: Cá nhân - Nhóm- Lớp 
- Yêu cầu HS đọc y/c của từng bài tập. 
 - Nhắc nhở học sinh trước khi kể: 
 - HD hs làm việc theo nhóm. 
  + Chỉ cần kể đúng cốt truyện, không 
cần lặp lại nguyên văn từng lời thầy. 
- GV đánh giá phần chia sẻ  của lớp. 
 
* Nhận xét bình chọn bạn kể hay. 

- Lớp trưởng điều khiển các bạn thảo 
luận theo nhóm 4 
  
- HS làm việc nhóm 
+ HS làm việc cá nhân sau đó chia sẻ 
phần kể chuyện của mình trong lớp 
- Cả lớp theo dõi 
- Nhận xét, bình chọn bạn kể hay 

4.Tìm hiểu nội dung, ý nghĩa câu chuyện:(7p) 
* Mục tiêu: HS hiểu được nội dung, ý nghĩa câu chuyện 
* Cách tiến hành: Cá nhân- Nhóm- Cả lớp 



 

 

- TBHT điều khiển các nhóm báo cáo 
dưới sự hướng dẫn của GV: 
 
+ Câu chuyện muốn nói với chúng ta 
điều gì? 
* Nêu  ý nghĩa câu chuyện? 
 
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, liên hệ giáo 
dục lòng nhân hậu, yêu thương con 
người 
4. Hoạt động ứng dụng (1p) 
- GD BVMT:  Cần có ý thức BVMT, 
khắc phục hậu quả do thiên nhiên gây 
ra (lũ lụt) như thế nào? 
5. Hoạt động sáng tạo (1p) 
  

- HS thảo luận trong nhóm 4 về nội 
dung, ý nghĩa câu chuyện Chia sẻ nội 
dung trước lớp 
- HS nối tiếp phát biểu 
 
+ Giải thích sự hình thành hồ Ba Bể, ca 
ngợi tấm lòng nhân hậu của con người. 
 
 
 
- Kể lại câu chuyện cho người thân nghe 
 
- HS nêu 
 
- Tìm đọc các câu chuyện cùng chủ 
điểm  
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KĨ THUẬT 

VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CẮT, KHÂU, THÊU 
I.MỤC TIÊU:  
1. Kiến thức 
- Học sinh biết đặc điểm, tác dụng và cách sử dụng bảo quan những vật liệu, dụng 
cụ đơn giản thường dùng để cắt, khâu, thêu. 
2. Kĩ năng 
- Biết cách thực hiện được thao tác xâu chỉ vào kim và vê nút chỉ. 
3. Thái độ 
- Giáo dục tính cẩn thận, an toàn khi thực hành 
4. Góp phần phát triển các năng lực 
- NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL thẩm mĩ, NL làm việc nhóm, .... 
II. CHUẨN BỊ: 
1. Đồ dùng 
- GV: Một số sản phẩm cắt, khâu, thêu 
- HS: Bộ ĐDHT lớp 4, vở. 
2. Phương pháp, kĩ thuật 
- PP: Quan sát, hỏi đáp, thảo luận nhóm. 
- KT: đặt câu hỏi, động não, chia sẻ nhóm,... 


